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                                                                                                                              Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2017

BẢNG DANH MỤC THUỐC 
	Số TT
	Tên thuốc,

Nồng độ, Hàm lượng
	Đơn vị
	Nhà 

Sản xuất
	GHI CHÚ


	
	Số 
TT
	Tên thuốc,

Nồng độ, Hàm lượng
	Đơn vị
	Nhà 

Sản xuất
	GHI CHÚ



	A
	THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN

	1
	Seduxen 5mg
	Viên
	Hungary
	
	2
	Seduxen 10mg/2ml
	Ống
	Hungary
	

	B
	THUỐC KHÁNG SINH

	1
	Ofloxacin 200mg
	Viên
	Khánh hòa
	HD:4/18

SL: 96 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	3
	Xorimax Tab 500mg

(Cefuroxim 500mg)
	Viên
	Sandoz GmbH - Austria
	

	2
	Furacin 125

(Cefuroxim 125mg)
	Gói
	Pharimexco-VN
	
	
	
	
	
	
	

	C
	VITAMIN

	1
	Magnesi B6
	Viên
	Khánh hòa 


	
	
	4
	Kingdomin-VitaC

(Vitamin C 1.000mg)
	Viên
	Bidiphar - VN
	

	2
	Vitamin 3B
	Viên
	Quảng Bình
	
	
	5
	Vitamin C 500mg
	Viên
	Quảng Bình
	

	3
	Calcitriol 0,25mcg
	Viên
	Hà Tây
	
	
	6
	A.T Calmax 500

(Calci lactat 500mg)
	Ống
	An Thiên
	

	D
	THUỐC VỀ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

	1
	Bisacodyl 5mg
	Viên
	DHG -VN
	
	
	6
	Diosmectic 3g
	Gói
	Vacopharm
	HD: 08/18

SL: 22 gói

 lâu ngày ít sử dụng

	2
	Omeprem 20

(Omeprazol 20mg)
	Viên
	Remedica - Cyprus
	
	
	7
	Smecta 3g
	Gói
	Pháp
	HD: 11/18

SL: 66 gói

 lâu ngày ít sử dụng

	3
	Alverin 40mg
	Viên
	Khánh Hòa
	HD: 3/18

SL: 83 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	8
	Phosphalugel
	Gói
	Pháp
	HD: 10/19

SL: 486 gói

 lâu ngày ít sử dụng

	4
	Sorbitol 5g 
	Gói
	Phapharco
	HD: 06/19

SL: 90 gói

 lâu ngày ít sử dụng
	
	9
	ORS Baby
	Gói
	TW 3
	

	5
	Daflon(L) Tab 500mg
	Viên
	Pháp
	HD: 04/20

SL: 642 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	10
	Hydrasec

(Racecadotril 10mg)
	Gói
	Pháp
	

	E
	THUỐC TIM MẠCH – HUYẾT ÁP

	1
	Bluepine

(Amlodipin 5mg)
	Viên
	Bồ Đào Nha
	
	
	7
	Agifuros

(Furosemid 40mg)
	Viên
	Agimexpharm
	HD:06/20

SL: 250 viên

 lâu ngày ít sử dụng

	2
	Nifedipin 20mg (Nifedipin Hasan 20 Retard)
	Viên
	Hasan Dermapharm - VN
	HD:02/20

SL: 3.615 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	8
	Navadiab

(Gliclazid 80mg)
	Viên
	Italia
	

	3
	Captopril 25mg
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	9
	Trimpol MR

(Trimetazidin 35mg)
	Viên
	Ba Lan
	

	4
	Actelsar 40mg 

(Telmisartan 40mg)
	Viên
	Iceland
	
	
	10
	Theostat L.P 300

(Theophylin 300mg)
	Viên
	Pháp
	HD: 12/19

SL: 69 viên

 lâu ngày ít sử dụng

	5
	Colestrim Supra 

(Fenofibrate 145mg)
	Viên
	Pháp
	
	
	11
	Piracetam 400mg
	Viên
	Khánh Hòa
	

	6
	Kaldyum 600mg 
(Kali clorid  600mg)
	Viên
	Hungary
	HD:04/18

SL: 400 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	
	
	
	
	

	F
	CORTICOID
	

	1
	Prednisolon 5mg
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	

	G
	THUỐC HẠ NHIỆT, GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM, KHÁC…
	

	1
	My Para Extra

 (Paracetamol 500mg +      Codein 30mg) 
	Viên

(Sủi)
	S.P.M 

VN
	
	
	11
	Stugol

(Methocarbamol 500mg)
	viên
	Tipharco
	HD: 04/19

SL: 1.630 viên

 lâu ngày ít sử dụng

	2
	Paracetamol
                500mg
	Viên
	Minh Dân
	HD: 05/19

SL: 4.560 viên

 lâu ngày ít sử dụng
	
	12
	Buto-Asma 100mcg

(Salbutamol)
	lọ
	Actavis
	

	3
	Acepron 250mg

(Paracetamol  250mg)
	Gói
	Cửu Long
	
	
	13
	Salbutamol 4mg
	Viên
	Bidiphar 
	HD: 01/18

SL: 48 viên

 lâu ngày ít sử dụng

	4
	Melorich

(Meloxicam 7,5mg)
	Viên
	Cyprus
	
	
	14
	Salbutamol 2mg
	Viên
	Nghệ An 
	HD: 11/18

SL: 34 viên

 lâu ngày ít sử dụng

	5
	Cinnarizin 25mg
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	15
	Paratriam 200mg Powder

(Acetylcystein 200mg)
	Gói
	Đức
	HD: 03/18

SL: 265 gói

 lâu ngày ít sử dụng

	6
	Katrypsin

(Alphachymotrypsin)
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	16
	Cendein

(Terpin hydrat 100mg  + Codein 10mg)
	Viên
	TW3-VN
	

	7
	Aspirin 100mg
	Viên
	Trapharco 
	
	
	17
	Meglucon 850mg

(Metformin hydroclorid)
	Viên
	Ba Lan
	

	8
	Efferalgan 150mg

(Paracetamol 150mg)                     
	Viên 

(Đạn)
	Pháp
	
	
	18
	Slaska 100ml
	Chai
	Trapharco 
	

	9
	Chlopheniramin
                      4mg
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	19
	Theralen 5mg
	Viên
	Sanofi-VN 
	

	10
	Hydrocolacyl

(Prednisolon 5mg)
	Viên
	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	

	H
	THUỐC TIÊM – TIÊM TRUYỀN

	1
	Adrenalin 1mg/ml
	Ống
	Vĩnh Phúc
	
	
	4
	Diaphyllin 4,8%  5ml
	Ống
	Hungary
	

	2
	Solu - Medrol 40mg
	Lọ
	Bỉ 
	
	
	5
	Ringer Lactat 500ml
	Chai
	Bidiphar
	

	3
	Dimedrol 10mg/ml
	Ống
	Bidiphar 
	
	
	6
	Natri clorid 0,9% 

                         500ml
	Chai
	Bidiphar
	

	I
	THUỐC DÙNG NGOÀI
	

	1
	Dibetalic 15g
	Tube
	Tipharco
	HD: 10/18

SL: 21Tube

 lâu ngày ít sử dụng
	
	4
	Iod 10% 20ml
	Lọ
	Dapharco 
	

	2
	Panthenol 20g
	Tube
	Medifarco
	
	
	5
	Natri clorid 0,9% 10ml
	Lọ
	Hà Nội 
	

	3
	Alcohol 700 – 60ml 
	Lọ
	Bidiphar 
	
	
	6
	Oxy già 30% 
	Lọ
	Dapharco 
	


Nơi nhận:                                                                                                                                           LẬP BẢNG                                                                                                                                      
-Giám đốc (báo cáo)                                                                                                                                               
-Các khoa/phòng liên quan

-Lưu   
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